	PHỤ LỤC KÈM THEO


                                             BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 
                                                                             Trong năm 2016 
I- Danh sách người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán:
1- Danh sách về người có liên quan của Công ty:
1.1- Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty: 
 a- Người có liên quan của Ông Văn Hồng Sơn- Phó Tổng giám đốc Công ty (được bổ nhiệm từ ngày 30/6/2016):
	
STT
	Tên tổ chức/

cá nhân
	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)
	Quan hệ
	Chức vụ tại công ty (nếu có)
	Số CMND/

ĐKKD
	Ngày cấp CMND/

ĐKKD
	Nơi cấp CMND/

ĐKKD
	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan
	Thời điểm không còn là người có liên quan

	1
	Nguyễn Thị Lài
	
	Mẹ 
	
	180577349
	01/12/2015
	Công an Nghệ An
	30/6/2016
	
	

	2
	Văn Hồng Minh
	
	Con 
	
	013353375
	12/11/2010
	Công an 

Hà Nội
	30/6/2016
	

	3

	Văn Tân Bình
	
	Em 
	
	273432382
	20/11/2007
	Công an Bà Rịa Vũng Tàu
	30/6/2016
	


b- Người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Sen – thôi không là Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty từ ngày 01/3/2016:
	
STT
	Tên tổ chức/

cá nhân
	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)
	Quan hệ
	Chức vụ tại công ty (nếu có)
	Số CMND/

ĐKKD
	Ngày cấp CMND/

ĐKKD
	Nơi cấp CMND/

ĐKKD
	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan
	Thời điểm không còn là người có liên quan

	1
	Nguyễn Huy Du

	
	

Bố
	
	161587263
	26/03/2013
	Ninh Bình
	01/01/2015
	01/3/2016

	2
	Đỗ Thị Muốn

	
	Mẹ
	
	164034746
	01/11/2011
	Ninh Bình
	01/01/2015
	01/3/2016

	3
	Phạm Văn Tùng
	
	Chồng
	
	161852854
	21/10/2013
	Ninh Bình
	01/01/2015


	01/3/2016

	4
	Phạm Quang Sơn
	
	Con
	
	164555546 
	08/04/2010
	Ninh Bình
	01/01/2015


	01/3/2016

	
STT
	Tên tổ chức/

cá nhân
	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)
	Quan hệ
	Chức vụ tại công ty (nếu có)
	Số CMND/

ĐKKD
	Ngày cấp CMND/

ĐKKD
	Nơi cấp CMND/

ĐKKD
	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan
	Thời điểm không còn là người có liên quan

	5

	Phạm Bảo Lâm
	
	Con
	
	Chưa cấp
	
	
	01/01/2015
	01/3/2016

	6
	Nguyễn Thị Thu Thùy
	
	Em
	
	164131861
	23/11/2009
	Ninh Bình
	01/01/2015
	01/3/2016


1.2- Danh sách người nội bộ của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2016:
	STT
	Tên tổ chức/cá nhân
	Tài khoản giao dịch chứng khoán

(nếu có)
	Chức vụ tại Công ty

(nếu có)
	Số Giấy NSH
	Ngày cấp
	Nơi cấp
	Đia chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ
	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan
	Thời điểm không còn là người có liên quan


	Lý do

	1. Hội đồng quản trị:

	1
	Lâm Thái Dương


	
	Chủ tịch
	
	
	
	
	16/12/2014
	
	

	2
	Nguyễn Thu Hằng


	
	Thành viên
	
	
	
	
	11/4/2014
	
	

	3
	Hoàng Văn Tại


	
	Thành viên 
	
	
	
	
	29/12/2009
	
	

	4
	Nguyễn Ngọc Thạch, 


	
	Thành viên 
	
	
	
	
	29/12/2009
	
	

	5
	Cấn Thị Thu Hà


	
	Thành viên
	
	
	
	
	20/01/2015
	
	

	2- Ban Tổng giám đốc: 

	1
	Hoàng Văn Tại
	
	Tổng giám đốc
	Thông tin như tại Mục I-1-1.2-1-3 (thành viên Hội đồng quản trị) nêu trên

	2
	Chu Văn Thước


	
	Phó Tổng giám đốc
	
	
	
	
	29/12/2009
	
	

	STT
	Tên tổ chức/cá nhân
	Tài khoản giao dịch chứng khoán

(nếu có)
	Chức vụ tại Công ty

(nếu có)
	Số Giấy NSH
	Ngày cấp
	Nơi cấp
	Đia chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ
	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan
	Thời điểm không còn là người có liên quan


	Lý do

	3
	Phạm Quang Trung, 


	
	Phó Tổng giám đốc
	
	
	
	
	10/4/2012
	
	

	4
	Văn Hồng Sơn
	
	Phó Tổng giám đốc
	
	
	
	
	30/6/2016
	
	

	3- Ban kiểm soát:

	1
	Nguyễn Hồng Hải
	
	Trưởng Ban
	
	
	
	
	08/4/2015
	
	

	2
	Trần Quốc Cương
	
	Kiểm soát viên
	
	
	
	
	10/4/2012
	
	

	3
	Hồ Sỹ Tiến
	
	Kiểm soát viên


	
	
	
	
	29/12/2009
	
	

	4- Kế toán trưởng:



	1
	Nguyễn Thị Hiền
	
	
	
	
	
	
	28/6/2012
	
	

	5- Người được ủy quyền công bố thông tin:



	1
	Nguyễn Hồng Hải
	Thông tin như tại Mục I-1-1.2-3-1 (Trưởng Ban kiểm soát) nêu trên 

(Thay Bà Nguyễn Thị Sen làm người được ủy quyền công bố thông tín từ ngày 01/3/2016)


1.3-Danh sách những người có liên quan của người nội bộ của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2016:
                 1.3.1- Danh sách những người có liên quan của người nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị:
	STT
	Tên tổ chức/cá nhân
	Tài khoản giao dịch chứng khoán

(nếu có)
	Mối quan hệ với cổ đông nội bộ
	Chức vụ tại Công ty
	Số Giấy NSH


	Ngày cấp
	Nơi cấp
	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ
	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan
	Thời điềm không còn là người có liên quan
	Lý do

	1- Những người có liên quan của Ông Lâm Thái Dương-Chủ tịch Hội đồng quản trị:


	1
	Vũ Thị Thường
	
	Vợ
	
	
	
	
	
	16/12/2014
	
	

	2
	Lâm Thị Thái Hà
	
	Con
	
	
	
	
	
	16/12/2014
	
	

	3


	Lâm Thái Mai
	
	Con
	
	
	
	
	
	16/12/2014
	
	

	4
	Lâm Thái Thành
	
	Con
	
	
	
	
	
	16/12/2014
	
	

	5
	Lâm Thái Bình
	
	Anh
	
	
	
	
	
	16/12/2014
	
	

	6
	Lâm Thái An
	
	Em
	
	
	
	
	
	16/12/2014
	
	

	7
	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
	
	Hàm Trưởng Ban người đại diện vốn của Tập đoàn, đại diện vốn tại Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển 
	Cổ đông lớn
	0100100061
	29/08/2014
	Hà Nội
	Số 1A Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	29/12/2009
	
	

	8
	Công ty cổ phần DAP-VINACHEM

	
	Chủ tịch Hội đồng quản trị
	
	0200827051
	26/12/2014
	Hải Phòng
	Khu Kinh tế Đình Vũ, phường Đông Hải, quận An Hải, Hải Phòng

	16/12/2014
	
	

	STT
	Tên tổ chức/cá nhân
	Tài khoản giao dịch chứng khoán

(nếu có)
	Mối quan hệ với cổ đông nội bộ
	Chức vụ tại Công ty
	Số Giấy NSH


	Ngày cấp
	Nơi cấp
	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ
	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan
	Thời điềm không còn là người có liên quan
	Lý do

	9
	Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam
	
	Chủ tịch Hội đồng quản trị
	
	0300430500
	25/01/2011
	TP.Hồ Chí Minh
	C12/21, quốc lộ 1A, Tân Kiên, Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh
	05/9/2015
	
	

	10
	Công ty cổ phần Cao su sao vàng
	
	Chủ tịch Hội đồng quản trị

	
	0103011568
	02/8/2013
	Hà Nội
	Thanh Xuân, Hà Nội
	30/12/2015
	
	

	2. Những người có liên quan của Bà Nguyễn Thu Hằng-Thành viên Hội đồng quản trị:


	1
	Nguyễn Quốc Tuấn
	
	Bố
	
	
	
	
	
	08/4/2015
	
	

	2
	Phạm Minh Loan


	
	Mẹ
	
	
	
	
	
	08/4/2015
	
	

	3
	Nguyễn Duy Hiển


	
	Chồng
	
	
	
	
	
	08/4/2015
	
	

	4
	Nguyễn Thanh Tú


	
	Chị
	
	
	
	
	
	08/4/2015
	
	

	5
	Nguyễn Minh Đức


	
	Em
	
	
	
	
	
	08/4/2015
	
	

	6
	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
	
	Chuyên viên Ban Kế.hoạch Kinh doanh của Tập đoàn, đại diện vốn tại Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển
	Cổ đông lớn
	0100100061
	29/08/2014
	Hà Nội
	1A Tràng Tiền, Hà Nội
	29/12/2009
	
	

	3-Những người có liên quan của Ông Hoàng Văn Tại-Thành viên Hội đồng quản trị:



	STT
	Tên tổ chức/cá nhân
	Tài khoản giao dịch chứng khoán

(nếu có)
	Mối quan hệ với cổ đông nội bộ
	Chức vụ tại Công ty
	Số Giấy NSH


	Ngày cấp
	Nơi cấp
	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ
	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan
	Thời điềm không còn là người có liên quan
	Lý do

	1
	Trương Thị Minh Chính
	
	Vợ
	
	
	
	
	
	29/12/2009
	
	

	2
	Hoàng Thanh Tùng
	
	Con
	
	
	
	
	
	29/12/2009
	
	

	3
	Hoàng Đức Dũng
	
	Con
	
	
	
	
	
	29/12/2009
	
	

	4
	Hoàng Văn Thanh
	
	Anh
	
	
	
	
	
	29/12/2009
	
	

	5
	Hoàng Minh Tuấn
	
	Em
	
	
	
	
	
	29/12/2009
	
	

	6
	Hoàng Văn Phái
	
	Em
	
	
	
	
	
	29/12/2009
	
	

	7
	Hoàng Văn Âu
	
	Em
	
	
	
	
	
	29/12/2009
	
	

	8
	Hoàng Thị Chinh
	
	Em
	Nhân viên Phòng Kinh tế
	
	
	
	
	29/12/2009
	
	

	9


	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
	
	Đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty cổ phần  Phân lân nung chảy Văn Điển

	Cổ đông lớn
	0100100061
	29/08/2014
	Hà Nội
	1A Tràng Tiền, Hà Nội
	29/12/2009


	
	

	4- Những người có liên quan của Bà Cấn Thị Thu Hà-Thành viên Hội đồng quản trị:


	1
	Cấn Văn Độ

	
	Bố
	
	
	
	
	
	20/01/2015
	
	

	2
	Trương Thị Hưng

	
	Mẹ
	
	
	
	
	
	20/01/2015
	
	

	3
	Nguyễn Văn Sang
	
	Chồng
	
	
	
	
	
	20/01/2015
	
	

	4
	Nguyễn Hoàng Sơn
	
	Con
	
	
	
	
	
	20/01/2015
	
	

	STT
	Tên tổ chức/cá nhân
	Tài khoản giao dịch chứng khoán

(nếu có)
	Mối quan hệ với cổ đông nội bộ
	Chức vụ tại Công ty
	Số Giấy NSH


	Ngày cấp
	Nơi cấp
	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ
	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan
	Thời điềm không còn là người có liên quan
	Lý do

	5
	Nguyễn Hà Thu
	
	Con
	
	
	
	
	
	20/01/2015
	
	

	6
	Cấn Thị Thanh Hương
	
	Chị 
	
	
	
	
	
	20/01/2015
	
	

	7
	Cấn Đức Hải
	
	Em

	
	
	
	
	
	20/01/2015
	
	

	5-Những người có liên quan của Ông Nguyễn Ngọc Thạch-Thành viên Hội đồng quản trị:


	1
	Nguyễn Hồng Nhung
	
	Con
	
	
	
	
	
	29/12/2009
	
	

	2
	Nguyễn Ngọc Ngân
	
	Con
	
	
	
	
	
	29/12/2009
	
	

	3
	Nguyễn Anh Hoàng
	
	Con
	
	
	
	
	
	29/12/2009
	
	

	4
	Nguyễn Đức Bình
	
	Con
	
	
	
	
	
	29/12/2009
	
	

	5
	Nguyễn Bách Văn
	
	Con
	
	
	
	
	
	29/12/2009
	
	

	6
	Nguyễn Tuyết Linh
	
	Con
	
	
	
	
	
	29/12/2009
	
	

	7
	Công ty TNHH Hoàng Ngân
	
	Chủ tịch  Hội đồng thành viên-Tổng giám đốc Công ty TNHH Hoàng Ngân 


	Cổ đông lớn
	2700271351
	26/6/2014
	Ninh Bình
	Số 02, Vũ Duy Thanh, phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
	29/12/2009


	
	

	               1.3.2- Danh sách những người có liên quan của người nội bộ là thành viên Ban Tổng giám đốc:



	1. Những người có liên quan của Ông Hoàng Văn Tại-Tổng giám đốc:

	Thông tin tại Mục I-1.3- 1.3.1-3 (Người có liên quan của thành viên HĐQT) nêu trên

	2-Những người có liên quan của Ông Chu Văn Thước-Phó Tổng giám đốc :


	STT
	Tên tổ chức/cá nhân
	Tài khoản giao dịch chứng khoán

(nếu có)
	Mối quan hệ với cổ đông nội bộ
	Chức vụ tại Công ty
	Số Giấy NSH


	Ngày cấp
	Nơi cấp
	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ
	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan
	Thời điềm không còn là người có liên quan
	Lý do

	1
	Trần Thúy Hằng
	
	Vợ
	
	
	
	
	
	29/12/2009
	
	

	2
	Chu Hải Yến
	
	Con 
	
	
	
	
	
	29/12/2009
	
	

	3
	Chu Thanh Hà
	
	Con
	
	
	
	
	
	29/12/2009
	
	

	4
	Chu Minh Tuấn
	
	Con
	
	
	
	
	
	29/12/2009
	
	

	5
	Nguyễn Thị Tường
	
	Chị
	
	
	
	
	
	29/12/2009
	
	

	6
	Chu Thị Chước
	
	Chị 
	
	
	
	
	
	29/12/2009
	
	

	7
	Chu Thị Đước
	
	Chị
	
	
	
	
	
	29/12/2009
	
	

	8
	Chu Thị Tấc
	
	Em
	
	
	
	
	
	29/12/2009
	
	

	3-Những người có liên quan của Ông Phạm Quang Trung-Phó Tổng giám đốc: 



	1
	Lê Thị Thực
	
	Mẹ
	
	
	
	
	
	10/4/2012
	
	

	2
	Vũ Thị Kim Liên
	
	Vợ
	
	
	
	
	
	10/4/2012
	
	

	3
	Phạm Thu Phương
	
	Con
	
	
	
	
	
	10/4/2012
	
	

	4
	Phạm Việt Khoa
	
	Con
	
	
	
	
	
	10/4/2012
	
	

	5
	Phạm Quốc Tuấn
	
	Anh
	
	
	
	
	
	10/4/2012
	
	

	6
	Phạm Thị Thủy
	
	Chị
	
	
	
	
	
	10/4/2012
	
	

	4. Những người có liên quan của Ông Văn Hồng Sơn-Phó Tổng giám đốc: 



	1
	Nguyễn Thị Lài
	
	Mẹ 
	
	
	
	
	
	30/6/2016
	
	

	2
	Văn Hồng Minh
	
	Con 
	
	
	
	
	
	30/6/2016
	
	

	3


	Văn Tân Bình
	
	Em 
	
	
	
	
	
	30/6/2016
	
	


                      1.3.3- Danh sách những người có liên quan của người nội bộ là thành viên Ban kiểm soát: 
	1- Những người có liên quan của Bà Nguyễn Hồng Hải-Trưởng Ban kiểm soát:


	1
	Nguyễn Văn Lấp
	
	Bố
	
	
	
	
	
	08/4/2015
	
	

	2
	Nguyễn Thị Mậu
	
	Mẹ
	
	
	
	
	
	08/4/2015
	
	

	3
	Nguyễn Thái Bình
	
	Chồng
	Nhân viên  Phòng Kinh tế 
	
	
	
	
	08/4/2015
	
	

	4
	Nguyễn Việt Hoàn
	
	Con
	
	
	
	
	
	08/4/2015
	
	

	5
	Nguyễn Hải Hà
	
	Chị
	
	
	
	
	
	08/4/2015
	
	

	  2- Những người có liên quan của Ông Trần Quốc Cương-Kiểm soát viên:         

   

	1
	Trần Hòa Bình


	
	Bố
	
	
	
	
	
	10/4/2012
	
	

	2
	Nguyễn Thị Mai Linh
	
	Vợ
	
	
	
	
	
	10/4/2012
	
	

	3
	Trần Quốc Minh
	
	Con
	
	
	
	
	
	10/4/2012
	
	

	4
	Trần Thị Ngọc Bắc
	
	Chị
	
	
	
	
	
	10/4/2012
	
	

	5
	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
	
	Phó Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn
	Cổ đông lớn


	0100100061
	29/08/2014
	Hà Nội
	1A Tràng Tiền, Hà Nội
	29/12/2009
	
	

	3- Những người có  liên quan của  Ông Hồ Sỹ Tiến – Kiểm soát viên:


	1
	Hồ Sỹ Phúc
	
	Bố
	
	
	
	
	
	29/12/2009
	
	

	2
	Nguyễn Thị Dung
	
	Mẹ
	
	
	
	
	
	29/12/2009
	
	

	STT
	Tên tổ chức/cá nhân
	Tài khoản giao dịch chứng khoán

(nếu có)
	Mối quan hệ với cổ đông nội bộ
	Chức vụ tại Công ty
	Số Giấy NSH


	Ngày cấp
	Nơi cấp
	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ
	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan
	Thời điềm không còn là người có liên quan
	Lý do

	3
	Đặng Thị Thu Hà
	
	Vợ
	
	
	
	
	
	29/12/2009
	
	

	4
	Hồ Đặng Kiều Trang

	
	Con
	
	
	
	
	
	29/12/2009
	
	

	5
	Hồ Đặng Xuân Thủy
	
	Con
	
	
	
	
	
	29/12/2009
	
	

	6
	Hồ Thị Nhung
	
	Chị
	
	
	
	
	
	29/12/2009
	
	

	7
	Hồ Sỹ Toàn
	
	Anh
	
	
	
	
	
	29/12/2009
	
	

	8
	Hồ Thị Thanh Hương
	
	Chị
	
	
	
	
	
	29/12/2009
	
	

	9
	Hồ Sỹ Bình
	
	Em
	
	
	
	
	
	29/12/2009
	
	

	10
	Hồ Thị Nga
	
	Em
	
	
	
	
	
	29/12/2009
	
	

	11
	Công ty cổ phần XNK Hà Anh
	
	Phó phòng Kế toán Tài chính
	
	0103001818
	16/01/2003
	Hà Nội
	Khối I, thị trấn Đông Anh, Hà Nội
	29/12/2009
	
	

	                   1.3.4- Danh sách những người có liên quan của người nội bộ là Bà Nguyễn Thị Hiền - Kế toán trưởng:


	1
	Nguyễn Văn Việt
	
	Bố 
	
	
	
	
	
	28/6/2012
	
	

	2
	Nguyễn Thị Vạt
	
	Mẹ
	
	
	
	
	
	28/6/2012
	
	

	3
	Nguyễn Quốc Toàn
	
	Chồng
	
	
	
	
	
	28/6/2012
	
	

	4
	Nguyễn Minh Tân
	
	Con
	
	
	
	
	
	28/6/2012
	
	

	5
	Nguyễn Nhật Anh
	
	Con
	
	
	
	
	
	28/6/2012
	
	

	6
	Nguyễn Văn Nam
	
	Anh
	Trưởng Phòng Kinh tế
	
	
	
	
	28/6/2012
	
	

	7
	Nguyễn Văn Bộ

	
	Anh
	
	
	
	
	
	28/6/2012
	
	

	8
	Nguyễn Văn Trung

	
	Em
	
	
	
	
	
	28/6/2012
	
	

	               1.3.5- Danh sách những người có liên quan của người nội bộ là Bà Nguyễn Hồng Hải- Người được ủy quyền công bố thông tin: 
Thông tin như tại  Mục I.1-1.3-1.3.3-1 (người có liên quan của Trưởng Ban kiểm soát) nêu trên.


	


II- Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

1- Danh sách người nội bộ tại thời điểm ngày 31/12/2016:

	STT
	Tên cá nhân
	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)
	Chức vụ tại Công ty
	Số CMND


	Ngày cấp
	Nơi cấp
	Địa chỉ 

liên hệ
	Số lượng

CP sở hữu cá nhân /đại diện sở hữu cuối kỳ
	Tỷ lệ

 sở 

hữu

(%)
	Ghi chú

	1- Hội đồng quản trị:


	1
	Lâm Thái Dương

Đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
	
	Chủ tịch
	
	
	
	
	- Sở hữu cá nhân: 0

- Đại diện sở hữu: 10.192.243

	- Cá nhân: 0

- Đại diện: 27,06


	

	2
	Nguyễn Thu Hằng

Đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
	
	Thành viên
	
	
	
	
	- Sở hữu cá nhân: 0

- Đại diện sở hữu: 5.649.802
	- Cá nhân: 0

- Đại diện: 15,00
	

	3
	Hoàng Văn Tại
Đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
	
	Thành viên 
	
	
	
	
	- Sở hữu cá nhân: 8.485
- Đại diện sở hữu: 9.414.842
	- Cá nhân: 0,02

- Đại diện: 25,00
	

	4
	Nguyễn Ngọc Thạch, 

Đại diện phần vốn của Công ty TNHH Hoàng Ngân
	
	Thành viên 
	
	
	
	
	- Sở hữu cá nhân: 10.907
- Đại diện sở hữu: 3.748.989


	- Cá nhân: 0,03
- Đại diện: 9,95
	

	Ghi chú:

1- Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Địa chỉ: 1A Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Số ĐKKD: 0100100061; Ngày cấp: 29/08/2014; Nơi cấp: Hà Nội) sở hữu 25.256.887 cổ phần, chiếm 67,06% vốn điều lệ; đại diện sở hữu là các Ông (Bà): Lâm Thái Dương, Nguyễn Thu Hằng, Hoàng Văn Tại – thành viên HĐQT tại Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

2- Công ty TNHH Hoàng Ngân (Địa chỉ: Số 02, đường Vũ  Duy Thanh, phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, số ĐKKD: 2700271351 ngày 26/6/2014; Nơi cấp: Ninh Bình) sở hữu 3.748.989 cổ phần, chiếm 9,95% vốn điều lệ; đại diện sở hữu là Ông Nguyễn Ngọc Thạch - thành viên HĐQT tại CTCP Phân lân nung chảy Văn Điển. 


	2- Ban Tổng giám đốc: 

	1
	Hoàng Văn Tại
	
	Tổng giám đốc
	Thông tin như tại Mục II-1-1-3 (thành viên HĐQT) nêu trên

	2
	Chu Văn Thước


	
	Phó Tổng giám đốc
	
	
	
	
	Sở hữu cá nhân: 3.338

	0,01


	

	3
	Phạm Quang Trung


	
	Phó Tổng giám đốc
	
	
	
	
	Sở hữu cá nhân: 2.225

	0,01
	

	4
	Văn Hồng Sơn
	
	Phó Tổng giám đốc
	
	
	
	
	Sở hữu cá nhân: 16.274

	0,04
	

	3- Ban kiểm soát:



	1
	Nguyễn Hồng Hải
	
	Trưởng Ban 
	
	
	
	
	0
	0
	

	2
	Trần Quốc Cương
	
	Kiểm soát viên
	
	
	
	
	0
	0
	

	3
	Hồ Sỹ Tiến
	
	Kiểm soát viên
	
	
	
	
	13.000
	0,034
	

	4- Kế toán trưởng:

	1
	Nguyễn Thị Hiền
	
	Kế toán trưởng
	
	
	
	
	2.364
	0,01
	

	5- Người được ủy quyền công bố thông tin:

	1
	Nguyễn Hồng Hải
	Thông tin như tại Mục II-1-3-1 (Trưởng Ban kiểm soát) nêu trên


2- Danh sách những người có liên quan của người nội bộ:
2.1- Những người có liên quan của người nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị:
	1- Những người có liên quan của Ông Lâm Thái Dương-Chủ tịch Hội đồng quản trị:


	1
	Vũ Thị Thường

	
	Vợ
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	2
	Lâm Thị Thái Hà

	
	Con
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	3


	Lâm Thái Mai
	
	Con
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	4
	Lâm Thái Thành

	
	Con
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	5

	Lâm Thái Bình
	
	Anh
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	6
	Lâm Thái An
	
	Em
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	7
	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
	
	Hàm Trưởng Ban người đại diện vốn của Tập đoàn; đại diện vốn tại Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển, 
	Cổ đông lớn
	0100100061
	29/08/2014
	Hà Nội
	Số 1A Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	25.256.887
	67,06
	

	8
	Công ty cổ phần DAP-VINACHEM
	
	Chủ tịch Hội đồng quản trị
	
	0200827051
	26/12/2014
	Hải Phòng
	Lô G1-7, khu Kinh tế Đình Vũ, phường Đông Hải, quận An Hải, Hải Phòng
	0
	0
	

	9
	Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam
	
	Chủ tịch Hội đồng quản trị
	
	0300430500
	25/01/2011
	TP.Hồ Chí Minh
	C12/21, quốc lộ 1A, Tân Kiên, Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh
	0
	0
	

	10
	Công ty cổ phần Cao su sao vàng
	
	Chủ tịch Hội đồng quản trị
	
	0103011568
	02/8/2013
	Hà Nội
	Thanh Xuân, Hà Nội
	0
	0
	

	2. Những người có liên quan của Bà Nguyễn Thu Hằng-Thành viên Hội đồng quản trị:

	1
	Nguyễn Quốc Tuấn
	
	Bố
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	2
	Phạm Minh Loan


	
	Mẹ
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	3
	Nguyễn Duy Hiển


	
	Chồng
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	4
	Nguyễn Thanh Tú


	
	Chị
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	STT
	Tên tổ chức/cá nhân
	Tài khoản giao dịch chứng khoán

(nếu có)
	Mối quan hệ với cổ đông nội bộ
	Chức vụ tại Công ty
	Số CMND/

ĐKKD
	Ngày cấp
	Nơi cấp
	Địa chỉ
	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ

(%)
	Ghi chú

	5
	Nguyễn Minh Đức


	
	Em
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	6
	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
	
	Chuyên viên Ban Kế hoạch Kinh doanh của Tập đoàn; đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty cổ phần  Phân lân nung chảy Văn Điển-
	Cổ đông lớn
	0100100061
	29/08/2014
	Hà Nội
	1A Tràng Tiền, Hà Nội
	25.256.887
	67,06
	

	3-Những người có liên quan của Ông Hoàng Văn Tại-Thành viên Hội đồng quản trị:


	1
	Trương Thị Minh Chính
	
	Vợ
	
	
	
	
	
	46.459
	0,12
	

	2
	Hoàng Thanh Tùng
	
	Con
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	3
	Hoàng Đức Dũng
	
	Con
	
	
	
	
	
	94.640
	0,25
	

	4
	Hoàng Văn Thanh
	
	Anh
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	5
	Hoàng Minh Tuấn
	
	Em
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	6
	Hoàng Văn Phái
	
	Em
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	7
	Hoàng Văn Âu
	
	Em
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	STT
	Tên tổ chức/cá nhân
	Tài khoản giao dịch chứng khoán

(nếu có)
	Mối quan hệ với cổ đông nội bộ
	Chức vụ tại Công ty
	Số CMND/

ĐKKD
	Ngày cấp
	Nơi cấp
	Địa chỉ
	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ

(%)
	Ghi chú

	8
	Hoàng Thị Chinh
	
	Em
	Nhân viên Phòng Kinh tế
	
	
	
	
	1.530
	0,004
	

	9
	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
	
	Đại diện phần vốn tại Công ty CP  Phân lân nung chảy Văn Điển
	Cổ đông lớn
	0100100061
	29/08/2014
	Hà Nội
	1A Tràng Tiền, Hà Nội
	25.256.887
	67,06
	

	4- Những người có liên quan của Bà Cấn Thị Thu Hà-Thành viên Hội đồng quản trị:


	1
	Cấn Văn Độ
	
	Bố
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	2
	Trương Thị Hưng
	
	Mẹ
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	3
	Nguyễn Văn Sang
	
	Chồng
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	4
	Nguyễn Hoàng Sơn
	
	Con
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	5
	Nguyễn Hà Thu
	
	Con
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	6
	Cấn Thị Thanh Hương
	
	Chị 
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	7
	Cấn Đức Hải
	
	Em

	
	
	
	
	
	0
	0
	

	5- Những người có liên quan của Ông Nguyễn Ngọc Thạch-Thành viên Hội đồng quản trị:

	1
	Nguyễn Hồng Nhung
	
	Con
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	2
	Nguyễn Ngọc Ngân
	
	Con
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	STT
	Tên tổ chức/cá nhân
	Tài khoản giao dịch chứng khoán

(nếu có)
	Mối quan hệ với cổ đông nội bộ
	Chức vụ tại Công ty
	Số CMND/

ĐKKD
	Ngày cấp
	Nơi cấp
	Địa chỉ
	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ

(%)
	Ghi chú

	3
	Nguyễn Anh Hoàng
	
	Con
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	4
	Nguyễn Đức Bình
	
	Con
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	5
	Nguyễn Bách Văn
	
	Con
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	6
	Nguyễn Tuyết Linh
	
	Con
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	7
	Công ty TNHH Hoàng Ngân
	
	Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc Công ty TNHH Hoàng Ngân; đại diện  vốn tại CTCP Phân lân nung chảy Văn Điển
	
	2700271351
	26/6/2014
	Ninh Bình
	Số 02, Vũ Duy Thanh, phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
	3.748.989
	9,95
	

	         2.2- Những người có liên quan của người nội bộ là thành viên Ban Tổng giám đốc:

	1. Những người có liên quan của Ông Hoàng Văn Tại- Tổng giám đốc:
	Thông tin như tại Mục II-2-2.1-3 (thành viên HĐQT) nêu trên

	2-Những người có liên quan của Ông Chu Văn Thước-Phó Tổng giám đốc :

	1
	Trần Thúy Hằng
	
	Vợ
	
	
	
	
	
	3.338
	0,01
	

	2
	Chu Hải Yến
	
	Con 
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	3
	Chu Thanh Hà
	
	Con
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	4
	Chu Minh Tuấn
	
	Con
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	5
	Nguyễn Thị Tường
	
	Chị
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	STT
	Tên tổ chức/cá nhân
	Tài khoản giao dịch chứng khoán

(nếu có)
	Mối quan hệ với cổ đông nội bộ
	Chức vụ tại Công ty
	Số CMND/

ĐKKD
	Ngày cấp
	Nơi cấp
	Địa chỉ
	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ

(%)
	Ghi chú

	6
	Chu Thị Chước
	
	Chị 
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	7
	Chu Thị Đước
	
	Chị
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	8
	Chu Thị Tấc
	
	Em
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	3-Những người có liên quan của Ông Phạm Quang Trung-Phó Tổng giám đốc:


	1
	Lê Thị Thực
	
	Mẹ
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	2
	Vũ Thị Kim Liên
	
	Vợ
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	3
	Phạm Thu Phương
	
	Con
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	4
	Phạm Việt Khoa
	
	Con
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	5
	Phạm Quốc Tuấn
	
	Anh
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	6
	Phạm Thị Thủy
	
	Chị
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	4-Những người có liên quan của Ông  Văn Hồng Sơn-Phó Tổng giám đốc:


	1
	Nguyễn Thị Lài
	
	Mẹ 
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	2
	Văn Hồng Minh
	
	Con 
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	3


	Văn Tân Bình
	
	Em 
	
	
	
	
	
	0
	0
	


2.3- Danh sách những người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát: 
	1- Những người có liên quan của Bà Nguyễn Hồng Hải-Trưởng Ban kiểm soát:


	STT
	Tên tổ chức/cá nhân
	Tài khoản giao dịch chứng khoán

(nếu có)
	Mối quan hệ với cổ đông nội bộ
	Chức vụ tại Công ty
	Số CMND/

ĐKKD
	Ngày cấp
	Nơi cấp
	Địa chỉ
	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ

(%)

	Ghi chú

	1
	Nguyễn Văn Lấp
	
	Bố
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	2
	Nguyễn Thị Mậu
	
	Mẹ
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	3
	Nguyễn Thái Bình
	
	Chồng
	Nhân viên  Phòng Kinh tế
	
	
	
	
	1.669
	0,004
	

	4
	Nguyễn Việt Hoàn
	
	Con
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	5
	Nguyễn Hải Hà
	
	Chị
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	2- Những người có liên quan của Ông Trần Quốc Cương-Kiểm soát viên:


	1
	Trần Hòa Bình


	
	Bố
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	2
	Nguyễn Thị Mai Linh
	
	Vợ
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	3
	Trần Quốc Minh

	
	Con
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	STT
	Tên tổ chức/cá nhân
	Tài khoản giao dịch chứng khoán

(nếu có)
	Mối quan hệ với cổ đông nội bộ
	Chức vụ tại Công ty
	Số CMND/

ĐKKD
	Ngày cấp
	Nơi cấp
	Địa chỉ
	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ

(%)
	Ghi chú

	4
	Trần Thị Ngọc Bắc
	
	Chị
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	5
	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
	
	Phó Ban Tài chính Kế toán của Tập đoàn
	Cổ đông lớn
	0100100061
	29/08/2014
	Hà Nội
	1A Tràng Tiền, Hà Nội
	25.256.887
	67,06
	

	3- Những người liên quan của  Ông Hồ Sỹ Tiến – Kiểm soát viên:


	1
	Hồ Sỹ Phúc
	
	Bố
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	2
	Nguyễn Thị Dung
	
	Mẹ
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	3
	Đặng Thị Thu Hà
	
	Vợ
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	4
	Hồ Đặng Kiều Trang
	
	Con
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	5
	Hồ Đặng Xuân Thủy
	
	Con
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	6
	Hồ Thị Nhung
	
	Chị
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	7
	Hồ Sỹ Toàn
	
	Anh
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	8
	Hồ Thị Thanh Hương
	
	Chị
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	9
	Hồ Sỹ Bình
	
	Em
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	STT
	Tên tổ chức/cá nhân
	Tài khoản giao dịch chứng khoán

(nếu có)

	Mối quan hệ với cổ đông nội bộ
	Chức vụ tại Công ty
	Số CMND/

ĐKKD
	Ngày cấp
	Nơi cấp
	Địa chỉ
	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ

(%)
	Ghi chú

	10
	Hồ Thị Nga
	
	Em
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	11
	Công ty cổ phần XNK Hà Anh
	
	Phó phòng Kế toán Tài chính
	
	0103001818
	16/01/2003
	Hà Nội
	Khối I, thị trấn Đông Anh, Hà Nội

	0
	0
	

	                2.4- Danh sách những người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Hiền - Kế toán trưởng: 


	1
	Nguyễn Văn Việt
	
	Bố 
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	2
	Nguyễn Thị Vạt
	
	Mẹ
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	3
	Nguyễn Quốc Toàn
	
	Chồng
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	4
	Nguyễn Minh Tân
	
	Con
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	5
	Nguyễn Nhật Anh
	
	Con
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	6
	Nguyễn Văn Nam
	
	Anh
	Trưởng Phòng Kinh tế
	
	
	
	
	2.782
	0,01
	

	7
	Nguyễn Văn Bộ

	
	Anh
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	8
	Nguyễn Văn Trung

	
	Em
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	                2.5- Danh sách những người có liên quan của Bà Nguyễn Hồng Hải - Người được ủy quyền công bố thông tin: 
                    Như thông tin tại Mục II-2-2.3-1 (Trưởng Ban kiểm soát) nêu trên.


	


	
	CHỦ TỊCH 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                   Lâm Thái Dương
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